
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 04/11/2024 đến ngày 08/11/2024  

 

 

STT Mã hồ sơ 
Nội dung 

hồ sơ 

Số 

lượng 

(bộ) 

Họ tên 

chủ hồ sơ 

Địa chỉ chủ 

hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm Trả kết quả 
Ghi 

chú 
Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Ngày nhận 

kết quả 

Bên giao 

(Ký tên) 

Bên nhận 

(Ký tên) 

1 H56.26.24-

241101-0004 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 ĐOÀN 

THỊ 

CHUNG 

THÔN CỰ 

ĐÀ 

0965606598 04/11/2024 

08:53:30 

07/11/2024 

08:52:59 

04/11/2024 

15:22:38 

   

2 H56.26.24-

241104-0001 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N KHẮC 

VĂN 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0934627384 04/11/2024 

16:13:44 

05/11/2024 

16:12:59 

05/11/2024 

09:27:14 

   

3 H56.26.24-

241105-0001 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

 NGUYỄ

N NGỌC 

ANH 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0969403110 05/11/2024 

08:29:54 

06/11/2024 

08:28:59 

05/11/2024 

14:15:16 

   



hoặc chứng 

nhận 

4 H56.26.24-

241105-0002 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ THỊ 

HỒNG 

Thửa đất số 

800-4, tờ bản 

đồ số 03, tổ 

dân phố 

Trung Kiên, 

Phường 

Dương Nội, 

Quận Hà 

Đông, Thành 

phố Hà Nội 

0866626029 05/11/2024 

14:20:25 

06/11/2024 

14:20:00 

06/11/2024 

15:04:50 

   

5 H56.26.24-

241105-0005 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 NGUYỄ

N HỮU 

THỦY 

THÔN 

PHÚC THỌ 

0965405819 05/11/2024 

16:25:53 

08/11/2024 

16:25:00 

06/11/2024 

14:17:56 

   

6 H56.26.24-

241105-0003 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 KHƯƠN

G VĂN 

TRƯỜN

G 

THÔN MỸ 

ĐÀ 

0823900286 05/11/2024 

16:26:12 

08/11/2024 

16:26:00 

06/11/2024 

14:18:20 

   

7 H56.26.24-

241105-0004 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

241105-

3099) 

 LÊ 

NGUYỄ

N 

KHÁNH 

VY 

  06/11/2024 

07:40:54 

06/11/2024 

17:00:00 

06/11/2024 

16:34:20 

   

8 H56.26.24-

241106-0001 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 KHƯƠN

G THỊ 

PHƯỢN

G 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

0976364136 06/11/2024 

14:40:26 

07/11/2024 

14:39:59 

06/11/2024 

16:36:48 

   



Huyện 

Hoằng Hóa, 

9 H56.26.24-

241105-0006 

Thủ tục 

đăng ký lại 

kết hôn 

 LÊ THỊ 

NGA 

Số 31, 

Đường Mai 

Xuân 

Thưởng, Tổ 

2, Phường 

Nguyễn Trãi, 

Thành phố 

Kon Tum, 

Tỉnh Kon 

Tum 

0835224446 06/11/2024 

14:40:40 

13/11/2024 

14:39:59 

06/11/2024 

16:41:10 

   

10 H56.26.24-

241106-0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N THỊ 

LUYẾN 

THÔN BÁI 

THỦY, Xã 

Định Liên, 

Huyện Yên 

Định, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0869124771 06/11/2024 

15:22:13 

07/11/2024 

15:22:00 

06/11/2024 

16:45:30 

   

11 H56.26.24-

241106-0003 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N THỊ 

LUYẾN 

THÔN BÁI 

THỦY, Xã 

Định Liên, 

Huyện Yên 

Định, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0869124771 06/11/2024 

15:22:29 

07/11/2024 

15:22:00 

06/11/2024 

16:41:47 

   

12 H56.26.24-

241107-0001 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 HOÀNG 

GIA 

KHÁNH 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0345541836 07/11/2024 

13:38:14 

08/11/2024 

13:37:59 

08/11/2024 

11:11:09 

   

13 H56.26.24-

241106-0005 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

 Nguyễn 

Linh Đan 

THÔN 

KHANG 

THỌ 

0984094556 07/11/2024 

15:10:58 

08/11/2024 

17:00:00 

08/11/2024 

11:41:11 

   



thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

241106-

4800) 

HƯNG, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

14 H56.26.24-

241107-0003 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N VĂN 

MẠNH 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0347861052 07/11/2024 

15:11:20 

08/11/2024 

15:11:00 

07/11/2024 

20:15:46 

   

15 H56.26.24-

241107-0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N VĂN 

MẠNH 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0347861052 07/11/2024 

15:11:33 

08/11/2024 

15:11:00 

08/11/2024 

11:42:47 

   

16 H56.26.24-

241107-0006 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N THỊ 

HIỀN 

Thôn Phú 

Thịnh, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0344548146 07/11/2024 

15:22:07 

08/11/2024 

15:22:00 

08/11/2024 

11:07:44 

   

17 H56.26.24-

241107-0005 

Thủ tục 

đăng ký kết 

hôn 

 PHẠM 

THỊ 

HƯƠNG 

Thôn Hưng 

Phú 

0382743412 07/11/2024 

15:26:00 

08/11/2024 

15:26:00 

07/11/2024 

20:15:10 

   



18 H56.26.24-

241107-0007 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

241107-

4194) 

 Nguyễn 

thị Khánh 

linh 

Thôn nội tý 

xã hoằng 

Đức tỉnh 

thanh hoá , 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0382743412 07/11/2024 

16:57:04 

08/11/2024 

17:00:00 

08/11/2024 

11:40:12 

   

 


